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CÔNG TY AG WORLD XUẤT 
KHẨU VẬT NUÔI DI TRUYỀN.

TRANG TRẠI CEDAR RIDGE CHĂN NUÔI LỢN (HEO) GIỐNG DI TRUYỀN.

CÔNG TY INTERGLOBE XUẤT KHẨU TINH TRÙNG.

TRANG TRẠI LỢN (heo) GIỐNG DI 
TRUYỀN ACUITY.

THE BANNER XUẤT BẢN TẠP CHÍ CHĂN NUÔI.
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Nông nghiệp bang Illinois đã, đang và sẽ 
luôn là một phần quan trọng trong cuộc 
đời tôi. Khi còn là một cậu bé, tôi đã dành 
những ngày cuối tuần ở trang trại của ông 
tôi, nơi ông đã chăn nuôi gia súc, lợn, đậu 
nành, ngô(bắp) và táo. Ông tôi đã dạy tôi 
cách chăm sóc gia súc và chăm sóc đất 
đai. Những kinh nghiệm này đã khơi mào 
tình yêu của tôi đối với nông nghiệp. Dẫn 
tôi đến nuôi một đàn gia súc nhỏ ngày nay. 
Vào tháng 3 năm 2020, tôi vinh dự được 
đề nghị giữ chức vụ Giám Đốc Bộ Nông 
Nghiệp bang Illinois.

Nông nghiệp là ngành công nghiệp số một 
của bang Illinois. Khí hậu ở bang Illinois và 
các loại đất đa dạng cho phép những người 
nông dân phát triển và cho ra nhiều sản 
phẩm nông nghiệp, dẫn đầu bảng xếp hạng 
của Hoa Kỳ về sản xuất đậu nành và đứng 
thứ hai về sản xuất ngô (bắp). Chúng tôi tự 
hào là nhà sản xuất thịt heo đứng hàng thứ 
4 và luôn dẫn đầu về sản xuất nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc. Cảnh 
quan rộng lớn của bang chúng tôi cũng cho 
phép chăn nuôi bò sữa, bò thịt, ngựa, cừu 
và dê.

Với gần 67 triệu ha đất nông nghiệp và hơn 
1.700 công ty sản xuất thực phẩm đặt tại 
bang Illinois, chúng tôi được trang bị tốt để 
biến cây trồng và vật nuôi của bang thành 
thực phẩm và sản phẩm công nghiệp. 
Trong thực tế, Illinois dẫn đầu toàn quốc 
về doanh số bán thực phẩm chế biến và là 
một trong những nơi tập trung nhiều doanh 
nghiệp liên quan đến thực phẩm nhất trên 
thế giới.

Tôi tự hào gọi Illinois là nhà. Những người 
nông dân tận tụy của chúng tôi góp phần 
làm cho tiểu bang chúng tôi trở nên tuyệt 
vời. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp bạn 
về nhu cầu di truyền của bạn, cho dù đó là 
con giống, tinh trùng hay phôi thai, những 
nông dân Illinois luôn sẳn sàng trợ giúp bạn.

Cám ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để chia 
sẽ câu chuyện về nông nghiệp của bang 
Illinois.

JERRY COSTELLO II
Giám Đốc          

  Bộ Nông Nghiệp Illinois

Thư ngỏ từ Giám Đốc.



HEO GIỐNGHEO GIỐNG

• Tất cả các giống heo: Yorkshire 
(trắng lớn), Landrace, Duroc, Hampshire, 
Berkshire, Pietrains và các giống  
ngoại lai khác, sở hữu các đặc điểm 
sản lượng và chất lượng thịt đáng mơ 
ước nhất được các nhà chăn nuôi và 
nhà sản xuất trên thế giới tìm kiếm.

• Hoa Kỳ là một trong những Quốc gia 
sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới và 
Illinois là bang sản xuất thịt heo đứng 
hàng thứ 4.

• Heo giống hoạt động ổn định trong 
điều kiện thời tiết và phương thức quản 
lý khác nhau, đây là kết quả của nhiều 
năm làm việc chăm chỉ của các nhà di 
truyền học, nhà chăn nuôi và các công 
ty sản xuất thương mại đã cam kết với 
tiến bộ di truyền thực sự.

• Tất cả giống ông bà thuần chủng 
tuyệt vời để lai tạo ở cả heo đực giống 
và heo hậu bị, cũng như tinh trùng tươi 
đông lạnh.

Illinois cung cấp:：

Trang 4	



BÒ GIỐNG

• Bò thịt giống di truyền chất lượng 
cao tại bang Illinois đã được phát triển 
để phù hợp với khí hậu từ nhiệt đới đến 
Bắc cực.

• Các giống bò bang Illinois có thể 
cung cấp các giống thuần chủng, thịt 
mềm, chất lượng thịt, lai tạo mạnh mẽ 
đặc điểm của mẹ và bố, hiệu quả, dễ 
đẻ, không có sừng, kháng bệnh và côn 
trùng cao.

• Vì thịt bò rất phổ biến ở bang Illinois, 
các đàn bò trãi dài trên toàn tiểu bang, 
đại diện cho tất cả các giống bò chính : 
Angus( đen/đỏ), Beefmaster, Brangus, 
Charolais, Hereford, Limousin, Santa 
Gertrudis, Senepol và Simmental.

• Di truyền tốt là yếu tố cần thiết để tạo 
ra lợi nhuận và bang Illinois có những 
con bò đực giống lớn chọn lọc, bò cái 
giống và giống bò cái tơ, cả hai đều 
được cấp Cầu chứng và cấp phép 
Thương mại. Trong khi lựa chọn có thể 
được thực hiện bằng cách sử dụng sự 
khác biệt dự kiến của thế hệ con cháu 
(EPD).

Illinois cung cấp:
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`

BÒ SỮA

• Các giống bò sữa có thành tích nhiều 
năm từ các thế hệ được lai tạo cho sức 
khỏe tốt, sản lượng và chất lượng sữa 
cao, lợi ích từ việc lựa chọn tập trung 
vào tổng giá trị kinh tế bao gồm sản 
lượng, chủng loại, sức khỏe và tuổi thọ.• Bên cạnh bò sữa giống, bang Illinois 

còn xuất khẩu phôi và tinh trùng chất 
lượng cao, bao gồm cả phôi, tinh trùng 
đã được giới tính hoá.

• Bò sữa giống bang Illinois hoạt động 
được ở mọi vùng khí hậu: từ nhiệt độ 
ẩm và khắc nghiệt đến cực kỳ giá lạnh.

• Các loại bò sữa giống gồm: Holstein 
(đen/trắng và đỏ/trắng), Jersey, Brown 
Swiss, Guernsey, Ayrshire và Milking 
Shorthorn.

• Bò sữa giống đều được cấp Cầu 
chứng và cấp phép Thương mại. Hiệp 
Hội Quốc Gia luôn kiểm tra, cải thiện 
đàn bò sữa, cung cấp độ chính xác 
hầu hết các đàn gia súc sản xuất sữa, 
độ béo của sữa, protein có trong sữa, 
số lượng tế bào Somatic Cell Count 
(SCC), cũng như thông tin về ngày 
sinh, thời kỳ mang thai và số lần cho 
con bú.

Illinois cung cấp:

Trang 6	



NGỰA GIỐNG

• Hơn 70 con giống đã đăng ký 
Thương Mại hay cấp Cầu Chứng ngựa 
giống chọn lọc, ngựa lai lừa, và ngựa 
con của tất cả các bộ môn: Ngựa đua 
chất lượng cao, ngựa huấn luyện thuần 
dưỡng, ngựa nhảy rào, vận động viên
cưỡi ngựa theo kiểu người Anh và 
phương Tây, ngựa để dạo chơi, ngựa 
con cho trẻ em, ngựa lớn để kéo xe 
hay nhu cầu khác .

• Những người nuôi ngựa có kinh 
nghiệm chuyên nghiệp, nhiều người có 
trang trại đã hoạt động từ trước năm 
1850, có chuyên môn và khả năng xử 
lý việc chuẩn bị, kiểm dịch, phương tiện 
chuyên chở và vận chuyển đi Quốc Tế 
nhanh chóng và an toàn.

• Các thiết bị hỗ trợ hoàn chỉnh và các 
vật tư cho ngựa: yên ngựa chất lượng 
cao, dây lái, toa xe và các loại xe ngựa 
được làm bằng tay bởi các thợ thủ công 
giàu kinh nghiệm. Mọi thứ bao gồm dây 
cương, hàng rào, vật tư chuồng trại đến 
đào tạo và chữa bệnh.

• Có thể đáp ứng một con hay một 
máy bay vận chuyển theo yêu cầu của 
khách hàng. Mỗi con ngựa được chuẩn 
bị và giao đi Quốc Tế hay trong nước 
dưới sự theo dõi chặt chẽ của Bác sĩ 
Thú Y và sự giám sát của Bộ Nông 
Nghiệp Illinois và Bộ Nông Nghiệp Hoa 
Kỳ (USDA).

Illinois cung cấp:

	 Trang 7



DÊ GIỐNG

• Nhiều thế hệ giống dê được lai tạo 
để cho ra nhiều con giống có hiệu suất 
khác nhau về tăng trưởng, chất lượng 
thịt, sinh sản và chất lượng sữa đặc 
trưng.

• Nhiều giống dê thịt và sữa đẳng cấp 
có các giống : Boer, Rangeland, Kiko, 
Spanish, Myotonic, Alpine, La Mancha,
Nubian, Saanen, Sable, Oberhasli, 
Nigerian Dwarf and Toggenburgs.

• Các giống dê đều thích nghi được ở 
mọi vùng khí hậu: từ độ ẩm và nhiệt độ 
khắc nghiệt đến cực kỳ lạnh.

• Ngoài các con giống còn xuất khẩu 
tinh trùng tươi và đông lạnh chất lượng 
cao.

• Cả hai giống dê sữa và dê thịt đã 
được cấp Cầu Chứng và cấp phép 
Thương Mại, tất cả đều được giám sát 
bởi Hiệp Hội Quốc Gia.

Illinois cung cấp:

Trang 8	



CON CỪU GIỐNG

• Bang Illinois cung cấp nhiều giống 
cừu hiệu suất khác nhau đối với các 
đặc điểm tăng trưởng, chất lượng thịt, 
khả năng sinh sản, sữa, len và lông 
cừu đặc sắc.

• Illinois cung cấp hầu hết các giống 
cừu thịt, sữa, len, và lông cừu : 
Border, Leicester, Cheviot, Columbia, 
Cotswold, Dorper, Dorset, Hampshire, 
Katahdin, Lincoln, Montadale, Oxford, 
Rambouillet, Shropshire, Southdown, 
Suffolk và Tunis.

• Giống cừu bang Illinois có khả năng 
biến đổi gen có thể được sử dụng để 
tối ưu hoá sản xuất trong mọi điều kiện 
khí hậu, môi trường, dinh dưỡng và hệ 
thống quản lý khác nhau.

• Cả cừu thịt và cừu sữa được cấp 
Cầu chứng và cấp phép Thương Mại 
đều đã sẳn sàng ở bang Illinois.... được 
giám sát bởi Hiệp Hội Quốc Gia.

• Bên cạnh cừu thịt, bang Illinois còn 
xuất khẩu tinh trùng và phôi cừu đông 
lạnh chất lượng cao.

• Các chương trình quản lý và sức 
khỏe đàn gia súc bang Illinois đảm bảo 
chất lượng và sử dụng vật liệu di truyền
học cho sản xuất toàn cầu.

Illinois cung cấp:

	 Trang 9



CÔNG TY THỨC ĂN DINH DƯỠNG TRONG CHĂN NUÔI

 CÔNG TY THIẾT BỊ PHÂN 
TÍCH THỨC ĂN GIA SÚC VÀ 

NGŨ CỐC

CÔNG TY THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THỨC ĂN,NGŨ CỐC

 CÔNG TY CHẤT TẨY RỬA, CHẤT KHỬ TRÙNG, 
CHẤT KHỬ MÙI TRONG CHĂN NUÔI

CÔNG TY KINH DOANH HÀNG HOÁ NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY THIẾT BỊ XỬ LÝ NGŨ CỐC VÀ 
THỨC ĂN CHĂN NUÔI

CÔNG TY THIẾT BỊ SINH HỌC, KHÍ HẬU, 
THỨC ĂN CHO LỢN (heo)

CÔNG TY THỨC ĂN DINH DƯỠNG 
TRONG CHĂN NUÔI
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